UỶ BAN NHÂN DÂN
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH PHÚ THỌ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                            

         (((                                                 ((((((((((
Số: 629/2002/QĐ-UB                                  Việt Trì, ngày 21 tháng 2 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
Về một số chính sách phát triển chăn nuôi chế biến thịt lơn xuất khẩu vùng trọng điểm tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002- 2006. 



        CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Quyết định 166/2001/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 của Chính phủ về một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Quyết định 3749/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt đề án chăn nuôi và chế biến thịt lợn xuất khẩu vùng trọng điểm giai đoạn 2001-2005;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,


              QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vùng trọng điểm chăn nuôi, chế biến, tiêu thu lợn xuất khẩu tỉnh Phú Thọ bao gồm huyện Lâm Thao, Phù Ninh và Thành phố Việt trì.


Điều 2. Đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích theo Quyết định này gồm: Các doanh nghiệp, các HTX (gọi tắt là tổ chức), các hộ gia đình chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thịt xuất khẩu, thu mua chế biến thịt lợn xuất khẩu đạt quy mô:

- Đối với chăn lợn sinh sản: 10 con trở lên/1 hộ

- 50 con trở lên/1 tổ chức

- Đối với nuội lợn thịt: 50 con trở lên/ hộ

- 200 con trở lên/ tổ chức

- Đối với cơ sở giết mổ, chế biến thịt lợn xuất khẩu đạt 100 tấn sản phẩm trở lên/ năm.

Điều 3. Các đối tượng ở điều 2 được hưởng chính sách ưu đãi chung theo Quyết định 166/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/10/2001 bao gồm một số nội dung sau:

1. Về tín dụng: Các cơ sở giết mổ, chế biến thịt lợn xuất khẩu được vay vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển. Các hộ chăn giết mổ chế biến thịt lợn được vay từ ngân hàng phục vụ người nghèo, từ chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết làm và từ tổ chức tín dụng khác.

2. Về ưu đãi đầu tư: Các tổ chức chăn nuôi lợn giống, lợn xuất khẩu, các cơ sở giết mổ, chế biến thịt lợn xuất khẩu được áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư  trong nước.

3. Về Thú y: Trong vùng an toàn dịch bệnh để nuôi lợn xuất khẩu được cấp miễn phí các loạn Vắc xin phòng bệnh nguy hiểm.

4. Về tiêu thụ sản phẩm: Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh xúc tiến thương mại tiêu thụ thịt lợn. Các tổ chức, cá nhân xuất khẩu thịt lợn được áp dụng  cơ chế thưởng xuất khẩu đến 2003.

5. Về bảo hiểm: Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ ban đầu 1 phần vốn từ ngân sách để lập quỹ bảo hiểm chăn nuôi lợn xuất khẩu.

Điều 4.  Ngoài chính sách chung của Nhà nước nêu trên, UBND tỉnh quy định một số chính sách cụ thể như sau:

1. Về đất đai: Các đối tượng quy định ở điều 2 được ưu tiên cho thuê đất lâu dài từ 20 năm trở lên; được miễn tiền thuê đất 10 năm đầu, từ năm thư 11 trở đi được giảm 50% giá thuế đất theo khung giá quy định của Nhà nước. Diện tích đất thuê được miễn, giảm xác định trên cơ sở quy mô chăn nuôi và định mức kinh tế kỹ thuật của Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Về hỗ trợ lãi xuất tín dụng: Các tổ chức, hộ có nhu cầu vay vốn xây dựng chuồng trại, mua con giống sẽ được tỉnh hỗ trợ 50% lãi xuất vay thực tế của các tổ chức tín dụng. Mức cho vay tối đa được hỗ trợ lãi xuất là"

- 5 triệu đồng/1 lợn nái ngoại thuần (thời gian 4 năm) 

- 3 triệu đồng/1 lợn nái Móng Cái thuần (thời gian 4 năm)

- 0,3 triệu đồng/ 1 lợn nuôi choai xuất khẩu (thời gian vay 2 năm)

3. Về trợ giá con giống: Ngân sách tỉnh chi hộ trợ giá con giống cho từng loại lợn như sau:

- Đối với nái hậu bị 100% máu ngoại cấp ông bà và bố mẹ có trọng lượng từ 40kg/con trở lên hỗ trợ 8000 đ.kg trọng lượng.

- Đối với lợn nái hậu bị 100% máu ngoại có trọng lượng từ 30 kg đến dưới 40kg/con, nái Móng Cái hậu bị có trọng lượng từ 25kg/con trở lên hỗ trợ 5000đ/kg trọng lượng.

- Đối với lợn giống 100% máu ngoại để nuôi lợn choai xuất khẩu, trong năm 2002 và 2003 trợ giá 2000đ/kg trọng lượng.

Lợn nái hậu bị được trợ giá phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm định, xác định đủ tiêu chuẩn cho từng cấp giống theo quy định của Nhà nước. Trung tâm giống gia súc Phú Thọ là đơn vị đầu mối cung ứng lợn nái hậu bị cho các tổ chức, hộ gia đình nuôi lợn nái sinh sản.

Lợn giống nuôi choai xuất khẩu được trợ giá phải mua từ các trại giống của các tổ chức, hộ gia đình đủ điều kiện sản xuất giống  theo quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và được Trung tâm giống gia xúc xác nhận và quản lý

Điều 5. Hỗ trợ chế biến, tiêu thụ sản phẩm:

Các tổ chức, hộ có nhu cầu xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ chế biến thịt lợn xuất khẩu được ưu tiên cho thuê đất theo khoản 1 điều 4 trong Quyết định này. Được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển không đủ vay từ các tổ chức tín dụng khác, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% lãi xuất vay thực tế.

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện Lâm Thao, Phù Ninh và Thành phố Việt trì quy hoạch cụ thể các điểm tập trung chăn nuôi giết mổ, chế biến thịt lợn, hướng dẫn về thiết kế chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải và cơ cấu giống lợn, về tiêu chuẩn giống lợn được trợ giá, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động: Sản xuất cung ứng giống, thức ăn, phòng trừ sâu bệnh và kiểm tra vệ sinh thú y, thu mua, giết mổ, chế biến và xuất khẩu thịt lợn

2. Sở Tài chính Vật giá chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn cụ thể về thủ tục chi và thanh toán kinh phí hỗ trợ lãi xuất tín dụng, trợ giá giống, hỗ trợ vác xin phòng bệnh, giảm giá thuê đất để xây dựng có sở chăn nuôi, chế biến xuất khẩu thịt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể lập, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giống, thức ăn chăn nuôi, giết mổ và chế biến thịt lợn xuất khẩu của các tổ chức thuộc đối tượng theo quy định trình UBND tỉnh duyệt.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh và thành phố Việt trì hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình thủ tục vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm để chăn nuôi lợn xuất khẩu.

5. Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh hướng dẫn các hộ vay vốn từ Ngân hàng phục vụ người nghèo để chăn nuôi lợn xuất khẩu.

6. UBND các huyện: Lâm Thao, Phù ninh và Thanh phố Việt trì lập các dự án chăn nuôi, chế biến thịt lợn xuất khẩu trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện chính sách theo hướng dẫn của các ngành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, Sở Địa chính, Sở Khoa học và Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Thành phố Việt trì căn cứ Quyết định thi hành.
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